
        SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH 

        TRUNG TÂM Y TẾ TP. ĐỒNG HỚI 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TM-TTYT 

 

 

Đồng Hới, ngày       tháng 7 năm 2024 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi:   Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới có nhu cầu mua sắm, nhận chào 

giá để có căn cứ lựa chọn nhà thầu cung ứng gói thầu “Mua sắm hoá chất, sinh 

phẩm, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh năm 2024 của Trung tâm Y tế thành 

phố Đồng Hới” cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá: 

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới 

Địa chỉ: 180 Lê Lợi - P. Đức Ninh Đông - TP. Đồng Hới - Quảng Bình 

2. Người tiếp nhận chào giá: 

- Bộ phận văn thư Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới.  

 3. Cách thức tiếp nhận chào giá:  

- Nhận trực tiếp 01 bản chính bằng Tiếng Việt theo biểu mẫu đính kèm. 

4. Thời gian tiếp nhận chào giá:  

- Từ ngày 19/7/2024 đến trước 17h00 ngày 24/7/2024. 

5. Thời hạn có hiệu lực của chào giá:  

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 19/7/2024.  

II. Nội dung yêu cầu chào giá và hồ sơ tài liệu kèm theo: 

1. Giấy đăng ký kinh doanh (còn hiệu lực); 

2. Danh mục hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế yêu cầu chào giá: Theo mẫu 

tại Phụ lục kèm theo. 

Lưu ý: Chào giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, 

và các chi phí liên quan khác (nếu có); bên mua không phải trả thêm bất kỳ một 

chi phí nào. 

Trân trọng cảm ơn./.     

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Website TT; 

- Lưu: VT, KD.            
 

 

 

                   Đỗ Thanh Bình 



Phụ lục: 

DANH MỤC HÓA CHẤT, SINH PHẨM, VẬT TƯ Y TẾ YÊU CẦU CHÀO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời số:            /TM-TTYT ngày        /7/2024 của Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới) 

STT Danh mục Tính năng kỹ thuật Quy cách 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1.  
Bông gạc  đắp vết 

thương  

- Kích thước: 8cm x 15cm. 

- Thành phần: 2 lớp vải không dệt hút nước bên ngoài, 1 lớp đệm 

bông tự nhiên tinh chế (100% cotton) ở giữa. Vô trùng. 

01 gói/cái Miếng 100 

2.  Băng cuộn gạc  
- Kích thước: Cuộn 5m x 5cm. 

- Thành phần: 100% sợi cotton, màu trắng. 
20 cuộn/gói Cuộn 115 

3.  
Băng dính cuộn vải 

lụa y tế 

- Kích thước: Cuộn 5m x 2,5cm. 

- Thành phần: Băng vải lụa đan dệt, màu trắng, răng cưa hai bên. 

01 cuộn/hộp, 

12 hộp/hộp to 
Cuộn 46 

4.  
Bơm tiêm sử dụng 

một lần (5ml)  

- Bơm tiêm nhựa 5ml, có lắp sẵn kim, cỡ kim 23G  đầu kim sắc 

nhọn, vát 3 cạnh, có nắp đậy. 

- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. 

- Vô trùng. 

Hộp 100 cái Cái 500 

5.  
Bơm tiêm sử dụng 

một lần (10ml)  

- Bơm tiêm nhựa 10ml, có lắp sẵn kim, cỡ kim 23G đầu kim sắc 

nhọn, vát 3 cạnh, có nắp đậy. 

- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. 

- Vô trùng. 

Hộp 100 cái Cái 35 

6.  
Chỉ  liền kim 

Catgut số 2 2/0 

- Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0, dài 

75 cm, kim tròn 1/2c, dài 36 mm 
Hộp 24 tép Liếp 7 

7.  
Chỉ Lin liền kim 

Surelon 3.0 

- Chỉ không tan tự nhiên Caresilk (Silk) số 3/0, dài 75 cm, kim tam 

giác 3/8c, dài 18 mm. 
Hộp 24 tép Liếp 31 

8.  Lưỡi dao mổ số 11 
- Kích thước: Lưỡi dao mổ số 11. 

- Tiệt trùng, đóng gói riêng từng cái. 
Hộp 100 cái Cái 28 



9.  Bộ dây truyền dịch 

- Dây làm bằng nhựa nguyên sinh PVC tráng silicon, tiệt trùng bằng 

khí EO.  

- Chiều dài: 150cm 

- Cỡ kim 21G. 

01 bộ/túi; 25 

bộ/túi to 
Bộ 80 

10.  Ống thông tiểu 

- Ống thông 2 nhánh, bề mặt nhẵn, đầu nhọn.  

- Chất liệu: Silicon. 

- Size: 14Fr, chiều dài 41cm. 

01 cái/túi; 10 

cái/hộp 
Cái 13 

11.  Que đè lưỡi gỗ 

- Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không 

cong vênh. 

- Được tiệt trùng bằng khí EO. 

Hộp 100 cái Hộp  18 

12.  Khẩu trang y tế 

- Cấu tạo: Gồm 3 lớp, có gọng, màu trắng hoặc xanh. 

+ 02 lớp ngoài: Vải không dệt được làm từ Polypropylene. 

+ Lớp giữa: Vải lọc được làm từ Polypropylene. 

Hộp 50 cái Hộp  62 

13.  Gel siêu âm - Gel sử dụng trong siêu âm Can 5 lít Lít 30 

14.  
Ống nghiệm EDTA 

5ml 

- Ống nghiệm có chất chống đông EDTA +K2 hoặc EDTA+K3. 

- Thể tích lấy máu 2ml. 

- Kích thước ống nghiệm 13 x 75 (mm). 

- Chất liệu nhựa PP, nắp màu xanh dương.  

Khay 100 ống Ống 100 

15.  
Ống nghiệm nhựa 

có nắp 5ml 
- Ống nghiệm nhựa PS 5ml có nắp, không nhãn. 500 ống/túi Ống 100 

16.  
Kim chích máu 

Lancet 28G 

- Kim đã qua tiệt trùng, đầu kim được vát hình tam giác. 

- Chất liệu kim: thép cacbon không gỉ. 

- Kích thước kim 28G. 

Hộp 100 cái Cái 100 

17.  Lamen xét nghiệm  

- Độ dày: 0.13 – 0.17mm. 

- Kích thước:  22mm x 22mm. 

- Vật liệu cấu thành: kính; Loại trơn. 

Hộp 100 cái Cái 100 



18.  
Lọ đựng bệnh 

phẩm 

- Kích thước: cao 65mm, dày, đường kính 34mm. 

- Chất liệu: nhựa PS trắng trong có nắp vặn, có nhãn ghi. 
100 cái/ túi Cái 400 

19.  
Que phết bệnh 

phẩm 

- Chất liệu: tre tự nhiên 

- Kích thước: 180×18×2 mm 

- Thân chuốt tròn, nhẵn, đã hấp sấy tiệt trùng từng cái. 

100 cái/ túi Cái 300 

20.  PVP- Iodine 10% - Thành phần: Povidone iodine: 10% Lọ 20ml Chai 50 

21.  Natri clorid 0,9%   
- Natriclorid 0.9% chai 500ml dùng rửa vết thương  

- Thành phần: Natri clorid 0.9g 
Chai 500ml Chai 59 

22.  Nước Oxy già 3% Thành phần:Hydrogen peroxide 3% Chai 60ml Chai 36 

23.  Test nước tiểu 

- Que thử nước tiểu 10 thông số Multistix 10SG được dùng cho máy 

phân tích nước tiểu Clinitek Status. 

- Các thông số xét nghiệm: bilirubin, blood (occult), glucose, ketone 

(acetoacetic acid), SG, leukocytes, nitrite, pH, protein, urobilinogen 

Hộp 100 test Test 100 

24.  Test NS1Ag 

- Mỗi khay thử phát hiện kháng nguyên NS1 của virus Dengue trong 

mẫu thử là huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người. 

- Độ nhạy và độ đặc hiệu cao. 

Hộp 25 test Test 50 

25.  Test HbsAg 

- Mỗi khay thử phát hiện kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan 

B trong mẫu thử là huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần 

của người. 

- Độ nhạy và độ đặc hiệu cao. 

Hộp 25 test Test 50 

26.  
Test xét nghiệm 

đường huyết  
- Que thử dùng cho máy đo đường huyết cá nhân.  Hộp 50 test Test 300 

27.  Dung dịch cồn axit 

- Dung dịch tẩy màu cồn acid HCl 3% 

- Công thức:  

          + Acid HCl đậm đặc: 30ml 

Chai 500ml ml 1000 



          + Cồn Ethylic 950: 970ml 

28.  
Thuốc nhuộm 

Fucshin 

Dung dịch nhuộm màu Fuchsin 0,3% 

- Công thức:  

           + Phenol tinh thể: 50gam 

           + Cồn Ethylic 950: 100ml 

           + Fuchsin basis: 3gam 

           + Nước cất: 850ml 

Chai 500ml ml 1000 

29.  
Thuốc nhuộm xanh 

Methylen 

- Dung dịch nhuộm nền xanh Methylen 0,3% 

- Công thức:  

          + Methylen blue: 3gam 

          + Nước cất: 1000ml 

Chai 500ml ml 500 

 Tổng cộng: 29 khoản    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục: 

BIỂU MẪU CHÀO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời số:            /TM-TTYT ngày        /7/2024 của Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới) 

 

Tên Công ty/Nhà cung cấp: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

Kính gửi: Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới 

 

  Căn cứ Thư mời chào giá số:            /TM-TTYT ngày        /7/ 2024 của Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới 

…..xin chào giá đến quý Trung tâm chi tiết như sau: 

STT 
Danh 

mục 

Tên 

thương 

mại 

Tính năng 

kỹ thuật 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(VNĐ 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

Ký, mã 

hiệu, model 

( nếu có) 

Mã HS 

 (nếu có) 

Số 

ĐKLH/ 

GPNK 

1              

2              

Chào giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 19  tháng 7 năm 2024. 

Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Chào giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, và các chi phí liên quan khác (nếu có); bên mua không 

phải trả thêm bất kỳ một chi phí nào. 

- Những thông tin nêu trong chào giá là trung thực. 

                                                                                                             ……., ngày…….tháng …….năm 2024 

                                                                                               Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                                                                                                                         (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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